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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc 
diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội 

 
Căn cứ Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ 

quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc 
diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội; Nghị định số 
44/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP (sau đây viết chung là Nghị định số 
168/1999/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; 

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của 
Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP; 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên 
tịch quy định việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc 
diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội. 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối 

hợp cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung 
cho lực lượng thường trực của Quân đội; việc tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng 
số liệu được cung cấp. 

2. Cung cấp số liệu đăng ký đối với các phương tiện kỹ thuật sau: 
a) Ôtô, máy kéo; 
b) Xe máy chuyên dùng;  
c) Phương tiện thủy nội địa; 
d) Tàu biển; 
đ) Tàu bay và phương tiện chuyên dùng hàng không; 
e) Tàu cá. 
Phương tiện cụ thể quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.  
3. Thông tư này không điều chỉnh đối với các phương tiện trong biên chế của 

các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân, 
phương tiện thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và của các doanh 
nghiệp liên doanh với nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với: 
1. Các đơn vị thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh) liên quan đến công tác đăng ký xe ôtô, 
máy kéo. 

2. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; Sở Giao thông vận tải liên 
quan đến công tác đăng ký xe máy chuyên dùng đường bộ, phương tiện thủy nội 
địa, tàu biển, tàu bay. 

3. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến công tác đăng ký tàu cá.  

4. Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh quân khu; 
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Bộ Chỉ huy 
quân sự cấp tỉnh); Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
(sau đây viết gọn là Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện);  

5. Các tổ chức và cá nhân có liên quan. 
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Điều 3. Nguyên tắc cung cấp số liệu đăng ký 
1. Tuân thủ quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có 

liên quan. 
2. Bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời hạn. 
3. Số liệu đăng ký phương tiện được cung cấp phải được quản lý theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 
4. Việc trao đổi, cung cấp thông tin được thực hiện giữa các bên cùng cấp; 

trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng thì được phép trao đổi vượt 
cấp, nhưng sau đó phải báo cáo với cấp trên trực tiếp. 

 
Chương II 

CUNG CẤP, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC  
SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT 

 
Điều 4. Trách nhiệm cung cấp số liệu 
1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an cấp tỉnh 
a) Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tổng hợp và cung cấp cho 

Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (sau đây viết gọn 
là Cục Quân lực) số liệu đăng ký xe ôtô, máy kéo thuộc diện huy động bổ sung cho 
lực lượng thường trực của Quân đội trong phạm vi toàn quốc; 

b) Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát giao 
thông (sau đây viết gọn là Phòng cảnh sát giao thông) Công an cấp tỉnh cung cấp 
cho Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh số liệu đăng ký xe ôtô, máy kéo thuộc diện huy 
động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội do mình đăng ký. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và 
Sở Giao thông vận tải cấp tỉnh 

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp cho Cục Quân lực số liệu đăng ký 
xe máy chuyên dùng đường bộ thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường 
trực của Quân đội trong phạm vi toàn quốc; 

b) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cung cấp cho Cục Quân lực số liệu đăng 
ký phương tiện thủy nội địa thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường 
trực của Quân đội trong phạm vi toàn quốc; 

c) Cục Hàng hải Việt Nam cung cấp cho Cục Quân lực số liệu đăng ký tàu 
biển thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội trong 
phạm vi toàn quốc; 

d) Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng, Chi cục Hàng hải Việt Nam 
tại thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng cung cấp số liệu đăng ký 
tàu biển thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội do 
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mình đăng ký cho Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh có chủ phương tiện đến Chi cục, 
Cảng vụ đăng ký (căn cứ theo địa chỉ của chủ phương tiện); 

đ) Cục Hàng không Việt Nam cung cấp cho Cục Quân lực số liệu đăng ký tàu 
bay, phương tiện chuyên dùng hàng không trong phạm toàn quốc; 

e) Sở Giao thông vận tải cấp tỉnh cung cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh số 
liệu đăng ký phương tiện thủy nội địa, xe máy chuyên dùng đường bộ thuộc diện 
huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội do mình đăng ký. 

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh 

a) Tổng cục Thủy sản cung cấp cho Cục Quân lực số liệu đăng ký tàu cá thuộc 
diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội do mình đăng ký 
và trong phạm vi toàn quốc; 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh cung cấp cho Bộ Chỉ huy 
quân sự cấp tỉnh số liệu đăng ký tàu cá thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng 
thường trực của Quân đội do mình đăng ký. 

Điều 5. Nội dung cung cấp số liệu 
1. Nội dung cung cấp số liệu về đăng ký xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng 

đường bộ, phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu bay, phương tiện chuyên dùng 
hàng không, tàu cá, gồm: Số liệu đã đăng ký tính đến thời điểm cuối năm trước, 
xóa đăng ký trong năm, đăng ký mới trong năm và số liệu đã đăng ký hiện đang 
theo dõi, quản lý theo chủng loại phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ 
sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.  

2. Mẫu biểu cung cấp số liệu 
a) Số liệu về đăng ký xe ôtô, máy kéo theo Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) Số liệu đăng ký xe máy chuyên dùng đường bộ theo Mẫu số 03 và Mẫu số 

04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 
c) Số liệu về đăng ký phương tiện thủy nội địa theo Mẫu số 05 và Mẫu số 06 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 
d) Số liệu về đăng ký tàu biển theo Mẫu số 07 và Mẫu số 08 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư này; 
đ) Số liệu về đăng ký tàu bay và phương tiện chuyên dùng hàng không theo 

Mẫu số 09 và Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; 
e) Số liệu về đăng ký tàu cá theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư này. 
Điều 6. Hình thức cung cấp số liệu 
1. Việc cung cấp số liệu đăng ký xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng đường 

bộ, phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu bay, phương tiện chuyên dùng hàng 
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không, tàu cá được thực hiện định kỳ một năm một lần, bằng văn bản (kèm theo 
danh sách phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường 
trực của Quân đội bằng file điện tử). 

2. Khi cần thiết và được sự đồng ý của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân 
Việt Nam, Cục Quân lực và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh gửi công văn đến các cơ 
quan liên quan đề nghị cung cấp số liệu. Nội dung công văn cần nêu rõ lý do, 
nội dung, thời hạn cung cấp, có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan. 

Điều 7. Thời gian cung cấp số liệu 
1. Đối với các cơ quan trực tiếp đăng ký, quản lý xe ôtô, máy kéo, xe máy 

chuyên dùng đường bộ, phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu bay, phương tiện 
chuyên dùng hàng không, tàu cá, tổng hợp số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 
tháng 12 và gửi cho các cơ quan, đơn vị quân đội trước ngày 15 tháng 01 của năm 
sau. Đối với cơ quan phải tổng hợp số liệu đăng ký của cấp dưới gửi lên, thì thời 
gian gửi số liệu cho Cục Quân lực trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 

2. Trường hợp cung cấp số liệu đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 
Thông tư này thì bên được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp cho bên yêu cầu theo 
đúng thời hạn ghi trong văn bản yêu cầu hoặc chậm nhất là 07 (bảy) ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Trường hợp không thể đáp ứng được yêu cầu về thời gian cung cấp thông tin 
thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu, bên được yêu 
cầu phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do và thời hạn lùi thời gian giải quyết. 

Điều 8. Tiếp nhận, quản lý và khai thác số liệu đăng ký phương tiện kỹ 
thuật được cung cấp 

1. Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bảo mật các số liệu 
đã được cung cấp phục vụ công tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc 
diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội; các số liệu đăng 
ký được cung cấp phải được quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. 

2. Cục Quân lực chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và khai thác số liệu đăng 
ký ở Trung ương. 

3. Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và khai 
thác số liệu đăng ký ở cấp tỉnh; trích sao gửi Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện; đồng 
thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương thuộc quyền tổ 
chức thực hiện, bảo mật nghiêm túc, quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích, 
hiệu quả các số liệu đã được cung cấp để phục vụ công tác đăng ký, quản lý 
phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của 
Quân đội theo địa bàn từng địa phương.  

4. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và khai 
thác số liệu đăng ký do Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh chuyển xuống.  


